ÔN TẬP

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của thể loại hồi kí?
A. Sự việc thường được kể theo trình tự thời gian.
B. Kể lại những sự việc mà người viết tham dự hoặc chứng kiến trong quá khứ.
C. Người kể chuyện ngôi thứ nhất trong văn bản thường là hình ảnh của tác giả.
D. Cốt truyện thường xoay quanh công trạng của nhân vật mà cộng đồng truyền tụng, tôn thờ.
Câu 2: Chi tiết nào thể hiện ngoại hình của Dế Mèn
A. Người gầy gò và dài lêu nghêu
B. Một chàng dế thanh niên cường tráng
C. Râu ria cụt một mẩu
D. Cánh ngắn củn đến giữa lưng
Câu 3: Bức tranh cuộc sống trong “Lao xao ngày hè” được miêu tả qua cảm nhận của ai?
A. Một cậu bé.
B. Một nhóm bạn.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai
Câu 4: Trong văn bản “Giọt sương đêm”, sự kiện nào là quan trọng nhất?
A. Bọ Dừa ngủ dưới vòm lá trúc, nửa đêm, sương rơi trúng cổ làm Bọ Dừa tỉnh ngủ.
B. Thằn Lằn đến nhà cụ giáo Cóc kể cho cụ nghe câu chuyện Bò Dừa mất ngủ.
C. Thằn Lằn thông báo với cụ giáo Cóc về sự xuất hiện của nhà buôn Cánh Cứng ở xóm Bờ Giậu đêm ấy.
D. Thằn Lằn đến nhà cụ giáo Cóc kể cho cụ nghe câu chuyện Bò Dừa mất ngủ.
Câu 5: “Bài học đường đời đầu tiên” được trích từ tác phẩm nào?
A. Dế Mèn phiêu lưu kí
B. Nỏ thần
C. Xóm Bờ Giậu
D. Cuộc phiêu lưu của Dế Mèn
Câu 6: Văn bản “Giọt sương đêm” thuộc thể loại nào?
A. Hồi kí.
B. Truyện đồng thoại.
C. Truyện cổ tích
D. Truyện truyền thuyết.
Câu 7: Chủ đề của văn bản “Lao xao ngày hè”
A. Âm thanh của ngày hè.
B. Hình ảnh của ngày hè.
C. Cảm xúc về ngày hè.
D. Thể hiện tình yêu thiên nhiên, cuộc sống ngày hè qua chuỗi hồi ức của tác giả.
Câu 8: Văn bản “Thương nhớ bầy ong” thuộc thể loại nào?
A. Truyện đồng thoại.
B. Truyện cổ tích
C. Truyện truyền thuyết.
     D. Hồi kí.
Câu 9: Nhân vật trong truyện đồng thoại thường là?
A. Con vật được nhân hóa.
B. Đồ vật được nhân hóa.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.
Câu 10: Qua đoạn trích “Bài học đường đời đầu tiên”, Dế Mèn không có tính cách nào dưới đây?
A. Kiêu căng, tự phụ
B. Quan tâm, giúp đỡ mọi người
C. Xem thường người khác
D. Hung hăng, xốc nổi.
Câu 11: Trong văn bản “Thương nhớ bầy ong”, câu văn nào dưới đây diễn tả nỗi buồn của nhân vật “tôi” khi chứng kiến bầy ong bỏ tổ bay đi?
A. Tôi nhìn theo, buồn không nói được.
B. Cái buồn của đứa bé rộng lớn đến bao nhiêu, các thi sĩ, văn nhân đã ai nói đến chưa?
C. Nhìn ong trại đi, tưởng như một mảnh hồn của tôi đã san đi nơi khác.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 12: Hồi kí thường được kể theo ngôi thứ mấy?
A. Ngôi nào cũng được
B. Ngôi thứ nhất
C. Ngôi thứ hai
D. Ngôi thứ ba
Câu 13: Hình nào dưới đây xuất hiện trong “Lao xao ngày hè”?
A. Con gà mái cứ vào tầm này là nó đẻ xong.
B. Một đàn chim ngói sạt qua rồi vội vã kéo nhau về hướng mặt trời lặn.
C. Bướm hiền lành bỏ chỗ lao xao.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 14: Thông điệp tác giả muốn gửi gắm thông qua văn bản “Giọt sương đêm” là gì?
A. Không được đi xa quê hương.
B. Cần biết yêu quý quê hương, trân trọng những gì mà quê hương đem lại cho chúng ta.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.
Câu 15: Cái chết của Dế Choắt giúp Dế Mèn nhận ra điều gì?
A. Không nên trêu ghẹo các loài đồng vật khác. 
B. Cần đối xử tốt với mọi người.
C. Không nên kiêu căng, hống hách, có óc mà không biết nghĩ.
D. Cần làm tổ sâu để tránh nguy hiểm.
Câu 16: Trong văn bản “Thương nhớ bầy ong”, nhân vật “cậu bé” dành cho bầy ong tình cảm gì?
A. Yêu thương bầy ong, xem bầy ong là một phần của cuộc sống.
B. Không thích bầy ong vì từng bị ong đốt.
C. Không có tình cảm gì đặc biệt.
D. Cả B và C đều đúng.
Câu 17: Văn bản “Lao xao ngày hè” thuộc thể loại nào?
A. Truyện đồng thoại.
B. Truyện cổ tích
C. Hồi kí.
D. Truyện truyền thuyết.
Câu 18: Trong văn bản “Giọt sương đêm”, vì sao Bọ Dừa quyết định về quê sau một đêm mất ngủ ở xóm Bờ Giậu?
A. Những âm thanh, hình ảnh và giọt sương đêm của Xóm Bờ Giậu đã gợi cho Bọ Dừa nhớ về quê hương.
B. Bọ Dừa không quen ngủ ở xóm Bờ Giậu.
C. Bọ Dừa để quên đồ ở quê nhà.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 19: Trong văn bản “Thương nhớ bầy ong”, câu văn nào dưới đây giải thích hiện tượng ong “trại”?
A. Nuôi bầy ong trong trại.
B. Một phần đàn ong rời xa, bỏ tổ nhà, mang theo một ong chúa.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.
Câu 20: Truyện đồng thoại thường được kể theo ngôi thứ mấy?
A. Ngôi nào cũng được
B. Ngôi thứ nhất
C. Ngôi thứ hai
D. Ngôi thứ ba
Câu 21: Xác định chủ ngữ trong câu “Những chú chim sơn ca xinh xắn đang hót véo von”.
A. “Chú chim sơn ca”
B. “Chú chim sơn ca xinh xắn”
C. “Những chú chim sơn ca”
D. “Những chú chim sơn ca xinh xắn”
Câu 22: Xác định vị ngữ trong câu “Choắt không dậy được nữa, nằm thoi thóp”.
A. “không dậy”
B. “không dậy được nữa”
C. “nằm thoi thóp”
D. “không dậy được nữa, nằm thoi thóp”
Câu 23: Xác định vị ngữ trong câu “Biết chị Cốc đi rồi, tôi mới mon men bò lên”.
A. “biết chị Cốc đi rồi”
B. “mới mon men bò lên”
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.
Câu 24: Câu nào dưới đây sử dụng biện pháp ẩn dụ?
A. Người ta nói chèo bẻo là kẻ cắp, kẻ cắp hôm nay gặp bà già!
B. Bồ các là bác chim ri.
C. Ong vò vẽ, ong mật đánh lộn nhau để hút mật hoa.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 25: Câu nào dưới đây sử dụng biện pháp hoán dụ?
A. Ong vù vù lên cao, mất hút trong chốc lát.
B. Cả làng xóm hình như (…) cùng thức với giời, với đất.
C. Chúng lao vào đánh con diều hâu túi bụi.
D. Lia lia, láu láu như quạ dòm chuồng lợn.
Câu 26: Câu nào dưới đây sử dụng biện pháp ẩn dụ?
A. Những mũi tên đen mang hình đuôi cá từ đâu bay tới tấp, ấy là những con chèo bẻo.
B. Con diều hâu lao như mũi tên xuống.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.
Câu 27: Câu nào dưới đây sử dụng biện pháp hoán dụ?
A. Côn trùng rỉ rả một điệu nhạc buồn.
B. Bọ Dừa kể chuyện cho Thằn Lằn nghe.
C. Sau nhà có hai đõ ong “sây” lắm.
D. Ốc Sên vén tà áo dài trườn qua chiếc lá rụng.
Câu 28: Em hãy dùng cụm từ để mở rộng chủ ngữ trong câu sau: “Hoa nở”.
Câu 29: Em hãy dùng cụm từ để mở rộng vị ngữ trong câu sau: “Trời xanh”.
Câu 30: Em hãy dùng cụm từ để mở rộng cả hai thành phần chính (chủ ngữ và vị ngữ) trong câu sau: “Học sinh đang thảo luận”.
Câu 31: Xác định tác dụng của việc mở rộng thành phần vị ngữ trong câu văn sau: “Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua.”
A. Giúp miêu tả rõ ràng và sống động hơn sự lợi hại từ những chiếc vuốt của Dế Mèn.
B. Giúp miêu tả hình ảnh cây cỏ như thế nào
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai
Câu 32: Thành phần nào trong câu văn sau được mở rộng: “Đầu tôi to ra và nổi từng tảng rất bướng”
A. Thành phần chủ ngữ
B. Thành phần vị ngữ
C. Cả hai thành phần chủ ngữ và vị ngữ
D. Không có thành phần nào được mở rộng
Câu 33: Câu văn “Tôi đi đứng oai vệ” có phải thuộc kiểu câu có thành phần chính được mở rộng không?
A. Có
B. Không
Câu 34: Câu nói sau của Dế Choắt đã có sử dụng biện pháp nghệ thuật gì: “Anh đã nghĩ thương em như thế hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh, phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào bắt nạt thì em chạy sang…”
A. So sánh
B. Nhân hóa
C. Ẩn dụ
D. Hoán dụ
Câu 35: Câu văn “Bác cứ thưa với cụ, tôi là Cánh Cứng, làm nghề buôn” đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
A. Ẩn dụ
B. Hoán dụ
Câu 36: Câu văn “Cả làng có mỗi cây tu hú to ở vườn ông Tấn” đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
A. Nhân hóa
B. Ẩn dụ
C. Hoán dụ
D. Không phải các đáp án trên
Câu 37: Tác dụng của biện pháp hoán dụ trong câu văn sau là gì: “Cả nhà ngồi ăn cơm trong hương lúa đầu mùa từ đồng Chõ thoảng về…”
A. Giúp tăng sức gợi hình, biểu cảm sự gắn bó, không khí ấm cúng, thanh bình giữa mọi người trong gia đình.
B. Giúp chúng ta hình dung ra hương lúa đầu mùa thế nào.
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án trên đều sai
Câu 38: Câu thơ: “Trầu ơi, hãy tỉnh lại/ Mở mắt xanh ra nào” đã sử dụng biện pháp tu từ gì?
A. Nhân hóa
B. Ẩn dụ
C. Hoán dụ
D. So sánh
Câu 39: Tác dụng của biện pháp tu từ trong câu văn: “Người ta nói chèo bẻo là kẻ cắp. Kẻ cắp hôm nay gặp bà già.” là gì?
A. Giúp người đọc biết chèo bẻo như thế nào
B. Làm tăng sức gợi hình, biểu cảm khi nhận xét về chèo bẻo
C. Cả hai đáp án trên đều đúng
D. Cả hai đáp án đều sai
Câu 40: Câu văn “Cả làng xóm hình như không ai ngủ, cùng thức với giời, với đất” đã sử dụng biện pháp tu từ gì?
A. So sánh
B. Nhân hóa
C. Ẩn dụ
D. Hoán dụ







